
TRẦN THỊ MỸ LINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN EXCEL

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.16.05.310.0CÐN KT 1925/04/2001ChiTrần Thị Kim04701910051

5.76.04.78.0CÐN KT 1926/03/2001GiangNguyễn Thị Bích04701910122

5.15.05.16.0CÐN KT 1904/10/1998LựcĐoàn Trọng04701910293

5.25.04.78.0CÐN KT 1913/12/2001NhànVũ Thị Thanh04701910384

5.45.04.99.0CÐN KT 1909/06/2001NhungNguyễn Thị Cẩm04701910415

5.25.05.74.0CÐN KT 1909/09/2001PhụngPhan Minh04701910456

5.95.0CÐN KT 1905/03/1999ThủyTrần Thị Kim04701910607

5.86.05.08.0CÐN KT 1912/05/2000VyLê Thục04701910718

HG-CÐNKT17-
KTExcel5.05.04.76.0CÐN KT 1726/11/98KhoaNguyễn Anh04701610309

HG-CÐNKT17-
KTExcel5.66.05.16.0CÐN KT 1718/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104610

HG-CÐNKT18-
KTExcel5.05.04.76.0CÐN KT 1802/10/1999TàiLý Trí047018106611

HG-CÐNKT18-
KTExcel5.96.05.38.0CÐN KT 1803/07/2000UyênĐào Thị Thu047018109312
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